
STT MASV LỚP
SỐ HIỆU BẰNG TỐT NGHIỆP
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

GHI CHÚ

1 CD11000013 Mạch Cẩm Hòa C10_CDT01

2 CD11000014 Ngô Quốc Tùng C10_CDT01

3 CD51000107 Trần Ngọc Phước C10_TH01

4 CD51000112 Lê Quốc Thạch C10_TH01

5 CD51000126 Trần Anh Xuân Vũ C10_TH01

6 CD51000135 Phan Cảnh ðông C10_TH02

7 CD51000137 Phạm Ngọc Thế Hiển C10_TH02

8 CD51000148 Hồ Phượng Trà My C10_TH02

9 CD51000154 Nguyễn Ngọc Hoài Phước C10_TH02

10 CD51000155 Vư¬ng Quế Quyền C10_TH02

11 CD51000163 Nguyễn Quang Tiến C10_TH02

12 CD51000167 Nguyễn Xuân Tuấn C10_TH02

13 CD51000170 Trần Ngọc Vi C10_TH02

14 CD61000186 Nguyễn ðỗ Hồng Gấm C10_TP01

15 CD61000237 Tô Nguyễn Khang Du C10_TP02

16 CD61000263 Tạ Thị Hoàng Oanh C10_TP02

17 CD61000268 Phạm Thị Thúy Quy C10_TP02

18 CD61000271 Phan Nguyên Hạnh Thảo C10_TP02

19 CD61000277 Ngô Hữu Tùng C10_TP02

20 CD71000294 Nguyễn Doãn Dũng C10_KD01

21 CD71000307 Nguyễn Bá Kông C10_KD01

22 CD71000314 Tiêu Thuận Nghĩa C10_KD01

23 CD71000528 Tạ Tấn Phát C10_KD01

24 CD71011866 Nguyễn Hữu Tài C10_KD01

25 CD71009940 Chu Thị Minh Thư C10_KD01

26 CD71000331 Phạm Mai Phư¬ng Uyên C10_KD01

27 CD71000393 Nguyễn Thành An C10_KD02

28 CD71000399 Nguyễn Văn ðịnh C10_KD02

29 CD71000401 Bùi Thị Ngọc Hằng C10_KD02

30 CD71000349 Phạm Thúy Hằng C10_KD02

31 CD71000403 Nguyễn Hậu C10_KD02

32 CD71000411 Võ Thị Mỹ Loan C10_KD02

33 CD71000388 Phạm Tùng C10_KD02

HỌ VÀ TÊN

TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ðẲNG KHÓA 2010 
THIẾU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNGPHÒNG ðÀo TẠo

Lưu ý : - Sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, ñề nghị sinh viên phải nộp bổ sung 01 bản sao 
văn bằng tốt nghiệp THPT có công chứng.
             - Sinh viên nộp tại Văn phòng Khoa, hạn chót ngày 03/08/2013. ðây là một trong những ñiều kiện tiên 
quyết ñể xét tốt nghiệp.
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TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ðẲNG KHÓA 2010 
THIẾU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNGPHÒNG ðÀo TẠo

Lưu ý : - Sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, ñề nghị sinh viên phải nộp bổ sung 01 bản sao 
văn bằng tốt nghiệp THPT có công chứng.
             - Sinh viên nộp tại Văn phòng Khoa, hạn chót ngày 03/08/2013. ðây là một trong những ñiều kiện tiên 
quyết ñể xét tốt nghiệp.

34 CD71000555 Lê Thùy An C10_KD05

35 CD71000558 La Việt Bình C10_KD05

36 CD71000559 Lê Thị Thùy Dung C10_KD05

37 CD71000562 Giang Thị Cẩm Giang C10_KD05

38 CD71000573 Nguyễn Duy Khanh C10_KD05

39 CD71000593 Ngô ðình Tân C10_KD05

40 CD71000596 Hồ Duy Thành C10_KD05

41 CD71000598 Bùi Huy Thiện C10_KD05

42 CD71000599 Hồ Thái Phúc Thịnh C10_KD05

43 CD71000681 Dư¬ng Quang Minh C10_KD06

44 CD71000755 Nguyễn Thu Thảo C10_KD07

45 CD71000764 Trần Minh Trang C10_KD08

46 CD71002112 Lê Nhật Trường C10_KD08

47 CD81000825 ðoàn Quế An C10_XD01

48 CD81000826 Nguyễn Trường Quốc Bảo C10_XD01

49 CD81000832 Trư¬ng Phát ðạt C10_XD01

50 CD81000833 Lê Thành Hải C10_XD01

51 CD81000841 ðặng Thành Lộc C10_XD01

52 CD81000537 Hoàng Mạnh Tấn C10_XD01

53 CD81000851 Nguyễn Việt Thắng C10_XD01

54 CD81000853 Dư¬ng Minh Tiên C10_XD01

55 CD81000857 ðinh Trọng Anh Tuấn C10_XD01

56 CD81000859 Lê Nhựt Tường C10_XD01

57 CD81000865 Lê Ngọc Cử C10_XD02

58 CD81000869 Trần Kinh ðô C10_XD02

59 CD81000874 Nguyễn Nhựt Khánh C10_XD02

60 CD81000877 Trần Hữu Luân C10_XD02

61 CD81000878 Lê Quang Minh C10_XD02

62 CD81000898 Lê Thanh Vỹ C10_XD02

63 CD81000938 Vũ Trung Hiếu C10_XD03

64 CD81000936 Trần Duy Phúc C10_XD03

65 CD81000934 Lê Thanh Tùng C10_XD03

66 CD81000935 Bùi Khắc Vinh C10_XD03
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TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ðẲNG KHÓA 2010 
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Lưu ý : - Sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, ñề nghị sinh viên phải nộp bổ sung 01 bản sao 
văn bằng tốt nghiệp THPT có công chứng.
             - Sinh viên nộp tại Văn phòng Khoa, hạn chót ngày 03/08/2013. ðây là một trong những ñiều kiện tiên 
quyết ñể xét tốt nghiệp.

67 CD81000946 Hồ Ngọc Công C10_XD04

68 CD91000986 Trần Kim Hằng C10_MT3DH

69 CD91000997 Nguyễn Ngọc Phư¬ng C10_MT3DH

70 CD91000978 Trịnh Quốc Bảo C10_MT4NT

71 CD91000981 Nguyễn Võ Thái Hà C10_MT4NT

72 CD91000987 Nguyễn Kim Hoàn C10_MT4NT

73 CD91000990 Nguyễn Minh Khư¬ng C10_MT4NT

74 CD91001002 Ngô Huệ Thanh C10_MT4NT

75 CD91001008 Nguyễn Mạnh Tuấn C10_MT4NT

76 CD91001010 ðặng Thị Kiều Vân C10_MT4NT
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